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Dự thảo
TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-BTP ngày 14/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục BTNN được giao xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (sau đây gọi là dự thảo TTLT). Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTLT SỐ 19
1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung
TTLT số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP được Liên bộ Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ ký ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2010 (sau đây gọi là TTLT số 19), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Quá trình thực hiện TTLT số 19 đã đạt được kết quả tốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) vào cuộc sống. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các quy định của TTLT số 19 cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: chưa cụ thể hóa về số lượng hồ sơ yêu cầu bồi thường cần nộp từ đó dẫn đến tình trạng cơ quan có trách nhiệm bồi thường và cá nhân, tổ chức thực hiện quyền yêu cầu bồi thường gặp khó khăn trong việc xác định cụ thể số lượng hồ sơ cần nộp; công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước chưa được quy định cụ thể về đối tượng có trách nhiệm báo cáo, thống kê cũng như thời điểm báo cáo thống kê chưa được xác định thống nhất; chưa quy định rõ quy định hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết. Mặt khác, sự thay đổi của chính sách pháp luật, cụ thể là việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, từ đó dẫn đến các quy định của TTLT số 19 chưa đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
Vì vậy, để góp phần nâng cao hơn nữa việc hiệu quả thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thì việc sửa đổi, bổ sung TTLT số 19 là cần thiết.

2. Quan điểm chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung
a. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm cập nhật được các nội dung mới trong điều kiện Quốc hội ban hành các đạo luật mới có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật Tố tụng hành chính 2010, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 2011.
b. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải giải quyết được những khó khăn, vướng mắc đã bộc lộc trong quá trình thi hành TTLT số 19.
II. VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO TTLT
Ngày 19/4/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 651/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
Sau khi thành lập Tổ soạn thảo, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các công việc chính sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng dự thảo TTLT sửa đổi, bổ sung TTLT số 19.
2. Tổ chức cuộc họp xin ý kiến của Thành viên Tổ soạn thảo TTLT; tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo TTLT.

3. Gửi dự thảo xin ý kiến của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan.

4. Sau khi có ý kiến chính thức Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Bồi thường nhà nước đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo TTLT.
III. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TTLT
Trên cơ sở nghiên cứu các quy định liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Tổ soạn thảo, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của TTLT số 19 như sau:
1. Về văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ (Điều 2 TTLT)
a) Theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011 thì trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo không sử dụng Quyết định xử lý tố cáo mà quy định bằng văn bản Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, do đó cần sửa đổi văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ từ văn bản là Quyết định xử lý tố cáo (theo TTLT số 19) thành văn bản Kết luận nội dung tố cáo.

b) Ngày 29 tháng 3 năm 2011, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự; theo đó, tại khoản 8 Điều 1 có quy định việc bổ sung Điều 32a về thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức. Theo đó “Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.” Như vậy, trong khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có thẩm quyền có quyền hủy các quyết định cá biệt trong đó bao gồm quyết định hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Vì vậy, các bản án, quyết định dân sự có tuyên huỷ quyết định hành chính, hành vi hành chính đã có hiệu lực pháp luật cũng được xem là văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. 
c) Theo quy định tại Điều 13 Luật TNBTCNN thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong các trường hợp cụ thể. Theo đó, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính (bao gồm cả trường hợp vi phạm pháp luật hình sự) đều phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, TTLT số 19 mới quy định một số văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là Quyết định giải quyết khiếu nại; Quyết định xử lý tố cáo; Bản án, quyết định của Toà án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật mà chưa quy định trường hợp các hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy, cần bổ sung Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật quyết định hành vi của người thi hành công vụ phạm tội mà tại Bản án, quyết định chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra là văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. 
Vì những lý do nêu trên, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ bao gồm:

- Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Kết luận nội dung tố cáo của cơ quan hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật;
- Bản ản, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án dân sự có tuyên hủy quyết định hành chính, hành vi hành chính đã có hiệu lực pháp luật;
- Bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật xác định người thi hành công vụ có hành vi phạm tội trong khi thi hành công vụ mà tại Bản án, quyết định hình sự đó chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của người thi hành công vụ gây ra trong khi thi hành công vụ.”
2. Về hồ sơ yêu cầu bồi thường (Điều 11 TTLT số 19)
Luật TNBTCNN quy định người bị thiệt hại chỉ cần nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường và thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đồng thời để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trong việc nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường và cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị quy định cụ thể số lượng hồ sơ yêu cầu bồi thường phải nộp. Theo đó, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị bổ sung Điều 11 TTLT số 19 như sau:
“ Điều 11. Hồ sơ yêu cầu bồi thường
 Người yêu cầu bồi thường gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

1. Đơn yêu cầu bồi thường theo Mẫu 01a; 01b hoặc 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

2. Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

3. Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.”
3. Về trách nhiệm hoàn trả 
Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã được quy định trong Luật TNBTCNN và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, còn một số trường hợp chưa được quy định cụ thể. Theo quy định của pháp luật dân sự thì trong trường hợp người có nghĩa vụ chết thì lấy di sản thừa kế của người đó để thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả chết thì trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả trước khi có quyết định hoàn trả thì chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, Tổ soạn thảo đề nghị, trong trường hợp này việc xác định  mức hoàn trả của người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật TNBTCNN và Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. Trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả chết sau khi có Quyết định hoàn trả thì những người được hưởng di sản thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả. Trường hợp những người thừa kế hoặc người có nghĩa vụ hoàn trả không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp phải hoàn trả toàn bộ theo quy định của pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước). Vì vậy, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20 của dự thảo Thông tư như sau:
“Điều 20a. Trách nhiệm hoàn trả 
1. Nghĩa vụ hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết 

a) Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi có quyết định hoàn trả thì việc xác định mức hoàn trả của người đó được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.
b) Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết sau khi có quyết định hoàn trả thì lấy di sản thừa kế của người đó để hoàn trả. 

 2. Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật.”

4. Về việc báo cáo, thống kê

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN có quy định: thống kê, tổng kết, đánh giá về công tác bồi thường gửi Bộ Tư pháp nhưng chưa xác định rõ chế độ và thời hạn báo cáo. Tuy nhiên, để nắm bắt đầy đủ, toàn diện và kịp thời tình hình thực hiện pháp luật về bồi thường nhà nước ở tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất cần quy định rõ trách nhiệm báo cáo đột xuất đối với hoạt động giải quyết bồi thường.
Để thực hiện nhiệm vụ báo cáo, thống kê thì Thông tư liên tịch còn phải quy định nội dung báo cáo tổng hợp của cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường ở các cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bồi thường cấp trên cũng như các báo cáo mang tính liên ngành hoặc để tổng hợp báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về vấn đề này, Cục Bồi thường nhà nước cho rằng, để thống nhất trong việc quy định trong các Thông tư hướng dẫn thì nội dung này sẽ được quy định trong Thông tư hướng dẫn quản lý nhà nước về bồi thường trong quản lý hành chính.

 Vì vậy, Cục Bồi thường nhà nước đề nghị bổ sung Điều 20b vào sau Điều 20a hướng dẫn thực hiện Điều 12 Nghị định số 16 như sau:
“Điều 20b. Trách nhiệm báo cáo 

1. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính phải báo cáo về việc giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện việc giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính phải báo cáo cho cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp về các nội dung sau đây để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường:

a) Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường;

b) Ban hành quyết định giải quyết bồi thường;

c) Người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường;

d) Thực hiện thủ tục chi trả tiền bồi thường”.
5. Về các mẫu ban hành kèm theo TTLT số 19
Tại các Mẫu số 01a, 01b và 01c về căn cứ yêu cầu bồi thường có quy định: “Theo Quyết định/ Bản án số ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..... về việc xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại”, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất sửa đổi lại như sau: “Theo .................. số ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..... về việc ..... , Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại.” Tùy từng trường hợp cụ thể mà văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ có trích yếu nội dung khác nhau, do đó, để bao quát được đầy đủ nội dung phù hợp với từng văn bản, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất bỏ trích yếu quy định cụ thể về việc xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, thay vào đó, phần này nên để trống để cá nhân, tổ chức bị thiệt hại ghi trích yếu theo đúng văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
1. Về trách nhiệm hoàn trả 
Ý kiến thứ nhất cho rằng, người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi có quyết định thì vẫn phải hoàn trả toàn bộ theo nội dung quyết định hoàn trả. 
Ý kiến thứ hai cho rằng, thời điểm xem xét trách nhiệm hoàn trả là thời điểm có văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ chứ không phải là thời điểm ra quyết định hoàn trả. Vì vậy việc xem xét trách nhiệm hoàn trả phải căn cứ vào thời điểm đó để hoàn trả.
Ý kiến thứ ba cho rằng, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả không chỉ có trong thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong  hoạt động quản lý hành chính mà còn có cả trong các lĩnh vực khác. Vì vậy, vấn đề về trách nhiệm hoàn trả cần phải quy định thành một Thông tư liên tịch riêng, có sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cục Bồi thường nhà nước nhất trí với ý kiến thứ 3 là nên quy định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả trong một văn bản riêng vì nội dung này còn nhiều điểm phức tạp chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải được sự đồng ý của liên ngành. Vì vậy, trong dự thảo TTLT vẫn quy định nội dung trách nhiệm hoàn trả theo hướng, trong trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi có quyết định hoàn trả thì việc xác định mức hoàn trả của người đó được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật TNBTCNN và Điều 16 Nghị định số 16.
2. Về các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả 

Về vấn đề này, còn có ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất cho rằng, cần quy định cụ thể vào dự thảo TTLT các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả như ra văn bản đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả, thậm chí khởi kiện ra toà dân sự để thu hồi khoản tiền hoàn trả.
Ý kiến thứ hai cho rằng, không nên quy định các biện pháp thu hồi vào dự thảo TTLT mà chỉ nên quy định cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Cục Bồi thường nhà nước nhất trí với ý kiến thứ hai vì tùy từng trường hợp khác nhau mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể lựa chọn các hình thức yêu cầu hoàn trả khác nhau theo quy định của pháp luật. Trường hợp liên ngành quyết định xây dựng TTLT riêng hướng dẫn công tác hoàn trả thì nội dung này sẽ được quy định cụ thể trong TTLT.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo TTLT sửa đổi, bổ sung TTLT số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ./.
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